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Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

ACERFTA 
Asean–Australia- Newzealand 

Free Trade Area 

Khu vực thương mại tự do ASEAN-

Úc-Newzealand 

ACFTA Asean - China Free Trade Area
Khu vực thương mại tự do ASEAN-

Trung Quốc 

AFTA Asean Free Trade Area Khu vực thương mại tự do Asean 

AJFTA Asean Japan Free Trade Area 
Khu vực thương mại tự do ASEAN-

Nhật Bản 

AUD Australia Dollar Đô la Úc 

BBC Basket Band Crawl 
Tỷ giá dựa trên một rổ tiền tệ, trượt 

có biên độ 

BIS Bank International Settlement Ngân hàng thanh toán quốc tế 

BSP Bank State Philippine NHTW Philippine 

CCTT  Chính sách tiền tệ 

CCTM  cán cân thương mại 

CCTT  cán cân thanh toán 

CEPT 
Common Effective 

Preferential Tariff 

Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu 

lực chung 

CFETS  
China Foreign Exchange 

Trading System 
Sàn giao dịch ngoại hối Trung Quốc

CHF  Franc Thụy Sỹ 

CIA Covered Interest arbitrage 
Kinh doanh chênh lệch lãi suất có 

bảo hiểm rủi ro tỷ giá 

CNY China Yuan Nhân dân tệ 

ĐTRNN  Đầu tư ra nước ngoài 

EUR EURO Đồng tiền chung Châu Âu 



 

Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

FED Federal Reserve System Hệ thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ 

FII Foreign Indirect Investment Đầu tư gián tiếp nước ngoài 

GBP Pound Sterling Bảng Anh 

GDV  Giao dịch vốn 

HKD  HongKong Dolla Đôla Hồng Kông 

IDR Rupiah Đồng Rupi của Indonesia 

INR Indian Rupee Đồng Rupee của Ấn Độ 

IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế 

JPY Japan Yen Yên Nhật 

KRW Won Won của Hàn Quốc 

NHNN  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

NHTM  Ngân hàng thương mại 

NHTW  Ngân hàng trung ương 

MAS 
Moneytary Authority of 

Singapore 
Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore 

MYR Malaysia Ringit Đồng Ringit Malaysia 

PBOC People’s Bank of China Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 

PHP Philippine Peso Đồng Peso của Philippin 

SAFE 
State Administration of 

Foreign Exchange  
Cục Quản lý ngoại hối 

SGD Singarpore Dollar Đôla Singarpore 

SWIFT  

The Society for Worldwide 

Interbank Financecial 

Telecommunication) 

Hệ thống viễn thông tài chính liên 

ngân hàng toàn thế giới. 

TCTD  Tổ chức tín dụng 

THB Thailand Bath Bạt Thái 



 

Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

TTNH  Thị trường ngoại hối 

TTNT  Thị trường ngoại tệ  

TTKCT  Thị trường không chính thức 

TTNTLNH  Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 

TTTC  Thị trường tài chính 

USD Untited State dollar Đô la Mỹ 

VCB Vietcombank Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 

VND Vietnam Dong Đồng Việt Nam 

WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới 
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